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[bookmark: _Toc18657337][bookmark: _Toc18914311]I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
[bookmark: _Toc18657338][bookmark: _Toc18914312]1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2006 (Luật số 68/2006/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 (sau đây gọi là “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”) là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Luật được xây dựng và ban hành trong bối cảnh Việt Nam đàm phán, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), yêu cầu Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường tính minh bạch trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, loại bỏ rào cản kỹ thuật thương mại không cần thiết, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại toàn cầu. 
Qua 15 năm thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuât đã được nâng lên cả chất và lượng, công tác kế hoạch, xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã chặt chẽ hơn; phân công thẩm quyền, trách nhiệm  và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức minh bạch hơn, phù hợp với quy định WTO và thông lệ quốc tế, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, EVFTA, RCEP... dẫn đến hoạt động kinh tế quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất hơn, doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng đối mặt với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, với chủ chương của Đảng, Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu đối với sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; nhu cầu đổi mới sáng tạo và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; yêu cầu đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia; vai trò, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các hiệp hội, doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho thấy Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trải qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể như sau: 
[bookmark: _Toc18657355][bookmark: _Toc18914314][bookmark: _Toc18914313][bookmark: _Toc18657342]	1.1 Về hội nhập quốc tế và yêu cầu minh bạch hoá
	Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN..., thời gian qua Việt Nam đã ký kết các FTA thế hệ mới (EVFTA, CPTPP, RCEP...) với các quy định, cam kết sâu hơn, mở rộng hơn trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong các FTA thế hệ mới đều có điều khoản quy định về minh bạch hóa liên quan đến xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp.
	Tuy nhiên, Điều 8 của Luật TC&QCKT chỉ đưa ra các nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế và các điều khác của Luật TC&QCKT đã lồng ghép các quy định/cam kết về minh bạch hóa trong các điều về quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp, tuy nhiên, các quy định này còn ở mức cơ bản, chỉ phù hợp với thời điểm năm 2007 khi Việt Nam mới gia nhập WTO. 
Vì vậy, có thể thấy quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật hiện nay chưa đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu hội nhập quốc tế khi mà Việt Nam đã ký kết, tham gia các FTA thế hệ mới với các cam kết mở hơn cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia sâu vào hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời, phải tuân thủ các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về tính công khai, minh bạch liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong quá trình thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế, khu vực.
Các quy định về hoạt động về thông báo, hỏi đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia chưa được đề cập hoặc làm rõ trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật dẫn đến một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là việc quy định trách nhiệm của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia trong việc thúc đẩy, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại. Thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhưng việc Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia khiến việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực thi các cam kết quốc tế còn gặp những bất cập nhất định.
Hạ tầng chất lượng quốc gia là hệ thống cơ chế pháp lý và kỹ thuật để triển khai hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả công nhận) ở từng quốc gia. Hạ tầng chất lượng quốc gia trở thành thông lệ quốc tế khi các tổ chức tiêu chuẩn hóa và nhiều quốc gia trên thế giới đều ghi nhận khái niệm này. Hạ tầng chất lượng quốc gia được đặt ra nhằm đáp ứng và thúc đẩy yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, tích cực, chủ động của Việt Nam thì việc bổ sung quy định về hạ tầng chất lượng quốc gia là hết sức cần thiết.
1.2 Về chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia 
Hiện nay, hoạt động tiêu chuẩn chưa phát huy được tính dẫn dắt, chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội do phần lớn việc xây dựng tiêu chuẩn căn cứ theo nhu cầu thực tại. Theo kinh nghiệm quốc tế, các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu CEN/CENELEC hoặc các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… thì việc ban hành chiến lược tiêu chuẩn hóa sẽ xác định rõ các nguyên tắc, định hướng cơ bản, thiết lập chương trình hành động tổng thể, phát triển hệ thống tiêu chuẩn trung và dài hạn trên phạm vi toàn cầu hoặc quốc gia. 
 Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là nền tảng mang tính chủ đạo, định hướng phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn, đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn thể hiện tầm nhìn, kế hoạch tổng thể rõ ràng, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.
1.3 Về xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn
	Hệ thống tiêu chuẩn hiện nay bao gồm: tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố TCVN được giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Điều 10 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Việc xây dựng TCVN hiện nay chủ yếu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường, tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn ngày càng đa dạng, tăng cao, dẫn đến số lượng, tính đa dạng của TCVN được công bố hàng năm không đáp ứng nhu cầu khách quan trên. 
	Mặt khác, theo kinh nghiệm và mô hình phát triển hệ thống tiêu chuẩn tại một số nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... việc phát triển tốt hệ thống tiêu chuẩn của doanh nghiệp (TCCS) mới là nền tảng cho sự phát triển hài hoà, bền vững của toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn mỗi quốc gia, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, phát huy tính năng động, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định của Luật TC&QCKT chưa nhìn nhận đúng về vị trí, vai trò của TCCS. Dẫn đến việc trong thực tiễn các doanh nghiệp xây dựng, công bố TCCS nhiều khi mang tính hình thức, đối phó.
	Vì vậy, việc rà soát Luật TC&QCKT, đưa ra quy định cụ thể hơn để khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn (TCVN, TCCS), thu hút và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ phía doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với TCCS là cần thiết.. 
	1.4 Về hoạt động đánh giá sự phù hợp
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là văn bản nền tảng, cơ sở tiên quyết cho hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận, giám định). Tuy nhiên, hiện nay, quy định về khái niệm, nguyên tắc chung, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp giữa Luật TC&QCKT và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa thống nhất, gây bất cập, khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp và doanh nghiệp. Ngoài ra, theo cam kết tại các FTA thế hệ mới, hiện nay một số quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã không còn phù hợp với thông lệ quốc tế, đó là quy định hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (không cần sự hiện diện pháp nhận của các tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam). 
Hoạt động công nhận hiện nay tại Việt Nam dù đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức công nhận vẫn cần phải tiếp tục được cải thiện hơn nữa. Bên cạnh đó, các tổ chức công nhận hoạt động độc lập nên việc phối hợp tham gia mạng lưới công nhận quốc tế còn manh mún, gặp nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động thúc đẩy thương mại quốc tế chưa phát huy được hết tiềm năng.
Vấn đề này gây bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi phải tuân thủ luật lệ chung của quốc tế về tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi hóa thương mại. Do vậy, để quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp hiệu quả, phù hợp thông lệ chung của quốc tế, cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp.
	1.5 Về nguyên tắc, căn cứ, đối tượng, quy trình xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; quản lý, khai thác TCVN; tổ chức, hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Thứ nhất, về quy trình xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn) đã được sửa đổi, bổ sung và cơ bản đã hoàn thiện về quy trình, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, do ban hành từ năm 2006, nên một số quy định trong Luật TC&QCKT điều chỉnh hoạt động xây dựng, thẩm định, công bố TCVN, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đã không còn phù hợp với thực tiễn (ví dụ: nguyên tắc, căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp khẩn cấp vì an toàn, thiên tai, dịch bệnh; quy định lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống QCVN; nội dung thẩm định QCVN...).
Mặt khác, hoạt động xây dựng, ban hành QCĐP thời gian qua phát triển mạnh, nhưng quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn QCĐP lại khá chung chung, chưa cụ thể, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn xây dựng QCĐP tại các địa phương. Vì vậy, các địa phương còn lúng túng khi tiến hành xây dựng, thẩm định, áp dụng QCĐP trong thực tế hiện nay.
Thứ hai, về đối tượng của QCVN thuộc bí mật nhà nước
Hiện nay, Luật TC&QCKT chưa có quy định cụ thể về việc xây dựng QCVN cho đối tượng thuộc bí mật nhà nước, tạo ra những cách hiểu, diễn giải chưa thống nhất với quy định tại Luật Dự trữ quốc gia. Theo khoản 4 Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (không giới hạn đối tượng hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước).
	Các quy định nêu trên đã dẫn đến vướng mắc, khó khăn khi quá trình thẩm định QCVN theo quy định tại Luật TC&QCKT phải đảm bảo thủ tục xây dựng công khai, minh bạch, lấy ý kiến các bên liên quan, trong khi các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc đối tượng bí mật nhà nước dùng để phục vụ cho quốc phòng, an ninh lai không thể tuân thủ quy định, thủ tục minh bạch, lấy ý kiến các bên liên quan theo Luật TC&QCKT.
[bookmark: _Toc18657343]Thứ ba, về quản lý, khai thác tiêu chuẩn
Khoản 1 Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản, phát hành TCVN. Tuy nhiên, trên thực tế, xuất bản và phát hành chỉ là hai trong số các hoạt động liên quan đến quản lý và khai thác tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và tiêu chuẩn quốc gia. Các hoạt động quản lý và khai thác tiêu chuẩn khác có thể kể đến như lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tiêu chuẩn. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định về các hoạt động quản lý, khai thác khác về tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, quy định chỉ Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền xuất bản, phát hành tiêu chuẩn là quy định không mang tính linh hoạt, dẫn đến việc phổ biến tiêu chuẩn còn gặp khó khăn, chưa huy động được tối đa nguồn lực xã hội để nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn cũng như chưa đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận đối với tiêu chuẩn. Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, hiện nay, các TCVN được các Bộ, ngành xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước như việc xuất bản, phát hành phải thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đến việc tuyên truyển, phổ biến về tiêu chuẩn còn chậm trễ, tốn chi phí.
Việc chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ về tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở khiến việc tra cứu, áp dụng tiêu chuẩn đối với các đối tượng có nhu cầu như doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn. Để nắm được thông tin về các tiêu chuẩn cho các sản phẩm, hàng hóa, quy trình… theo mong muốn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thường xuyên phải liên hệ với cơ quan nhà nước về tiêu chuẩn để được đáp ứng nhu cầu.  
Với xu thế tăng cường hội nhập kinh tế quốc, tăng cường xuất khẩu hàng hóa là một trong những định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội, cùng với đó nhu cầu khai thác, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài tăng cao dẫn đến các hành vi xâm phạm, vi phạm bản quyền tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ngày càng diễn ra tràn lan. Các FTA thế hệ mới đề quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài là đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ, điều này dẫn đến khả năng các tổ chức, cá nhân Việt Nam sẽ bị kiện khi sử dụng, khai thác trái phép tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài là rất cao. Mặt khác, trong thực tiễn các tổ chức quốc tế (ISO, IEC) cũng đã có thông báo tới Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) đề nghị hỗ trợ xử lý hành vi xâm phạm bản quyền về tiêu chuẩn, logo của ISO, IEC từ doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định rõ vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài. Vì vậy, việc xử lý hành vi vi phạm gặp khó khăn.
Thứ tư, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn cơ sở
Về bản chất hoạt động xây dựng tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước thể hiện tính quyền lực, phục vụ  công ích, áp dụng trên phạm vi rộng, phù hợp với việc xây dựng, áp dụng TCVN hơn. Theo quy định pháp luật về TC&QCKT, TCCS được xây dựng và chỉ áp dụng trong giới hạn phạm vi hoạt động của tổ chức công bố TCCS, nên không phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn quy định này đã làm phát sinh một số trường hợp lách luật khi cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, công bố TCCS (theo quy định pháp luật chỉ được áp dụng giới hạn trong phạm vi của cơ quan nhà nước đó, nhưng thực tế lại áp dụng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên phạm vi toàn quốc), gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Thứ năm, về tổ chức, hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia đều coi ban kỹ thuật là trung tâm của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn. Các ban kỹ thuật là các đơn vị chịu trách nhiệm chính đối với nội dung của tiêu chuẩn, trực tiếp hỗ trợ cho các tổ chức tiêu chuẩn hóa. Các FTA thế hệ mới yêu cầu thành viên ký kết phải cho phép các tổ chức, chuyên gia nước ngoài được trực tiếp tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tuy nhiên, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định thành viên ban kỹ thuật là chuyên gia nước ngoài. Trong thực tiễn, với chính sách mở cửa thu hút đầu tư vào Việt Nam hiện nay, nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI cử chuyên gia nước ngoài tham gia ban kỹ thuật TCVN là rất lớn. 
Bên cạnh đó, mặc dù hiện nay hàng hóa Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định về việc tham gia Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế, trong khi thực tiễn hiện nay cho thấy việc nâng cao vai trò của Việt Nam, chủ động tham gia vào các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, Codex... là rất cần thiết, phục vụ hiệu quả cho thúc đẩy xuất khẩu, loại bỏ rào cản kỹ thuật.
Thứ sáu, quản lý nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Bộ KH&CN với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bộ KH&CN đã chủ động xây dựng các chương trình quốc gia, kế hoạch, định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ cho các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các TC&QCKT do các bộ, ngành quản lý không bị chồng chéo, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. 
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác phối hợp này còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, chủ yếu xuất phát từ sự phối hợp của các cơ quan liên quan hoặc thiếu quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể, trong đó, có sự hạn chế về nguồn lực tài chính cho hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phối hợp trong hoạt động thông báo hỏi đáp tới tổ chức quốc tế.
[bookmark: _Toc18657346]1.6 Về quy định giữa Luật TC&QCKT với quy định tại các Luật khác
[bookmark: _Toc18657351]Thứ nhất, quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
Việc sửa đổi quy định về đánh giá sự phù hợp, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là cần thiết nhằm loại bỏ mẫu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và các luật chuyên ngành khác có liên quan. Đồng thời, trong thời gian vừa qua, hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đã diễn ra sâu rộng với việc ký kết hàng loạt các các điều ước quốc tế có nội dung về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và các hiệp định song phương khác. Các điều ước này đều đặt ra vấn đề về đánh giá sự phù hợp, công nhận, thừa nhận lẫn nhau.
Thứ hai, quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật với quy định pháp luật An toàn thực phẩm
Quy định tại Luật An toàn thực phẩm đưa ra khái niệm về công bố tiêu chuẩn sản phẩm của của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm; trong khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở của tổ chức, cá nhân sản xuất. Đối với TCVN, QCKT phải thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
Vì vậy, cần xem xét quy định thống nhất các khái niệm, quy định giữa Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật An toàn thực phẩm để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả khi thực hiện.
[bookmark: _Toc18657359][bookmark: _Toc18914317]2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
[bookmark: _Toc18657360][bookmark: _Toc18914318]2.1 Mục tiêu tổng thể
Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quyết định số 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, trong đó Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ “Chủ trì nghiên cứu đề xuất sửa đổi các luật quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (tại Phụ lục của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trình Chính phủ và Quốc hội ban hành (Phụ lục 2 Nghị quyết số 54/NQ-CP).
[bookmark: _Toc18657361][bookmark: _Toc18914319]Xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật nhằm thể chế hóa các các cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế, loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia như Hiệp định WTO/TBT, CPTPP, EVFTA, RCEP, ASEAN.... Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông qua việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa hoàn chỉnh, chồng chéo, các khoảng trống pháp lý đang tồn tại trong thực tiễn triển khai 15 năm thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, qua đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2.2 Mục tiêu cụ thể
2.2.1 Về hội nhập quốc tế và yêu cầu minh bạch hoá
- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT theo hướng đảm bảo tuân thủ các quy định, cam kết trong các FTA thế hệ mới về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại; khuyến khích sự chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về minh bạch hóa; thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp) phù hợp với cam kết trong các Điều ước quốc tế, đặc biệt là các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.
- Bổ sung quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, hạ tầng chất lượng quốc gia để đảm bảo thực hiện các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các Điều ước quốc tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.
2.2.2 Về chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT theo hướng xác định rõ chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là nền tảng mang tính chủ đạo, định hướng phát triển toàn diện lĩnh vực tiêu chuẩn, đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn thể hiện tầm nhìn với kế hoạch tổng thể rõ ràng, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.
[bookmark: _Toc18657362][bookmark: _Toc18914320]2.2.3 Về xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn
 Tạo một hàng lang pháp lý để khuyến khích, hỗ trợ việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, giảm tải gánh nặng cho nhà nước; nâng cao vai trò của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có năng lực xây dựng tiêu chuẩn, điều chỉnh hoạt động tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.
2.2.4 Về hoạt động đánh giá sự phù hợp
[bookmark: _Toc18657363][bookmark: _Toc18914321]Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; phạm vi hoạt động của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam để phù hợp với cam kết Hiệp định FTA thế hệ mới.
2.2.5 Về đối tượng, quy trình xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; quản lý, khai thác tiêu chuẩn; tổ chức, hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
- Thống nhất quản lý công tác lập kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP nhằm đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo giữa các bộ ngành, địa phương.
- Hoàn thiện quy trình, thủ tục, nội dung xây dựng, tổ chức hội đồng thẩm định QCVN, hội đồng đánh giá QCĐP.
- Hoàn thiện quy định về xây dựng, áp dụng TCCS theo hướng mở, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới.
- Hoàn thiện quy trình quy trình xây dựng, thẩm định, công bố, áp dụng TCVN.
- Đảm bảo việc quản lý, khai thác tiêu chuẩn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và các cam kết quốc mà Việt Nam đã kí kết.
- Xem xét quy định cụ thể chính sách tập trung thu hút, hỗ trợ nguồn lực tài chính, con người nhằm mục tiêu phát triển Ban kỹ thuật tương ứng với Ban kỹ thuật quốc tế, khu vực, là trung tâm của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn.
- Đảm bảo công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành trong hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đạt hiệu quả cao.
[bookmark: _Toc18657364][bookmark: _Toc18914322]2.2.6 Về quy định giữa Luật TC&QCKT với quy định tại các Luật khác
- Rà soát quy định về công bố sản phẩm tại Luật An toàn thực phẩm và quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy trong trong Luật TC& QCKT nhằm loại bỏ các quy định pháp luật chồng chéo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quy định pháp luật khi thực hiện. 
- Hoàn thiện quy định về đánh giá sự phù hợp, công nhận, thừa nhận nhằm loại bỏ mẫu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, các luật chuyên ngành khác và đảm bảo tuân thủ cam kết trong FTA thế hệ mới.
[bookmark: _Toc18657365][bookmark: _Toc18914324]II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Để đạt được các mục tiêu như đã đặt ra ở trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tập trung vào các nhóm chính sách lớn. Mỗi nhóm chính sách này sẽ bao gồm các chính sách hoặc bổ sung, cụ thể hóa quy định hiện hành, hoặc đề xuất giải pháp, chính sách mới.
[bookmark: _Toc18657366][bookmark: _Toc18914325]1. Chính sách 1: Đảm bảo thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế về yêu cầu minh bạch hoá
1.1. Xác định vấn đề bất cập
1.1.1. Vấn đề 1: Quy định hiện hành về thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng
Điều 8 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về chính sách hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chủ yếu thể hiện tính nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia hội nhập, điều này chỉ phù hợp vào giai đoạn 2007, khi Việt Nam mới gia nhập WTO, nền kinh tế còn nhỏ, quy mô hợp tác kinh tế quốc tế, khu vực chưa sâu rộng, cụ thể:
- Nhà nước khuyến khích mở rộng hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức, cá nhân nước ngoài về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và cùng có lợi.
- Nhà nước tạo điều kiện và có biện pháp thúc đẩy việc ký kết các thoả thuận song phương và đa phương về thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ. 
Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang tham gia một cách tích cực, chủ động vào quá trình hội nhập quốc tế thì các nguyên tắc cơ bản tại Điều 8 Luật TC&QCKT cần phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với cam kết FTA thế hệ mới, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1.1.2. Vấn đề 2: Về triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế về yêu cầu minh bạch hoá
Điều 10.1 Hiệp định WTO/TBT quy định “Các Thành viên sẽ đảm bảo rằng sẽ có một điểm hỏi đáp có khả năng trả lời tất cả các thắc mắc hợp lý của các Thành viên khác và các bên quan tâm của các Thành viên đó cũng như cung cấp các tài liệu có liên quan”. 
Điều 5.7 Hiệp định EVFTA về minh bạch hóa, quy định hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch liên quan đến việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp. Về vấn đề này, hai Bên khẳng định các nghĩa vụ minh bạch của mình theo Hiệp định TBT như kịp thời cung cấp cho nhau phiên bản điện tử của văn bản thông báo; kịp thời tham vấn nhau để đảm bảo quyền tham gia góp ý, đánh giá tác động của thể nhân, pháp nhân bên kia; trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến góp ý nhận được từ Bên kia về dự thảo không chậm hơn ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp cuối cùng … 
Điều 5.12 Hiệp định EVFTA quy định “Mỗi Bên phải chỉ định một đầu mối liên lạc tại Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam và tại Ủy ban Châu Âu và cung cấp cho Bên kia thông tin chi tiết về đầu mối liên lạc hoặc cán bộ chịu trách nhiệm về các vấn đề được quy định theo Chương này, bao gồm thông tin về điện thoại, fax, e-mail và các thông tin chi tiết khác”.
Điều 5.7 Hiệp định RCEP quy định “Mỗi Bên phải đảm bảo rằng đầu mối liên hệ hoặc các đầu mối liên hệ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các Bên về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, phản hồi mọi yêu cầu hợp lý về thông tin đó từ Bên khác”.
Nội dung của điều khoản này yêu cầu các bên thừa nhận tầm quan trọng của nghĩa vụ minh bạch hóa liên quan đến việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.
Luật TC&QCKT hiện nay đã lồng ghép một số cam kết về minh bạch hóa trong các điều về quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, các quy định này được xây dựng dựa trên Hiệp định WTO/TBT của WTO (năm 2006), nên các quy định còn ở mức cơ bản. Tuy nhiên, hiện nay, khi Việt Nam đã tham gia vào các FTA thế hệ mới với cam kết và yêu cầu cao hơn.  
Điểm h Khoản 2 Điều 59 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 có quy định liên quan đến trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ phải tổ chức và quản lý hoạt động của mạng lưới quốc gia thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp. Hiện nay, điểm hỏi đáp theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, là thành viên là Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Có thể thấy Luật TC&QCKT chưa quy định đầy đủ về nghĩa vụ minh bạch hóa của Việt Nam cũng như thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp), chưa tương xứng với mức độ cam kết minh bạch hóa của Việt Nam trong các FTA thế hệ mới nêu trên, khi nội dung này trong các Hiệp định được quy định trong một điều riêng biệt, thể hiện tầm quan trọng.
1.1.3. Vấn đề 3: Về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia
Hiện nay, Luật TC&QCKT chưa có quy định về khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của “cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia”. Theo quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ như một cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động tại khoản 2 Điều 59 Luật TC&QCKT. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, quá trình tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi các quốc gia cần có quy định cụ thể về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia để thuận tiện cho hoạt động hợp tác quốc tế, thuận lợi hóa thương mại. Điều 5.5 Hiệp định EVFTA quy định:
“1. Hai Bên khẳng định nghĩa vụ của mình theo Điều 4.1của Hiệp định TBT để đảm bảo rằng các cơ quan tiêu chuẩn hoá của mình chấp nhận và tuân thủ Quy chế Thực hành tốt trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn tại Phụ lục 3 của Hiệp định TBT...
2. Với mục tiêu hài hòa tiêu chuẩn nhiều nhất có thể, các Bên khuyến khích các cơ quan tiêu chuẩn hoá của mình, cũng như các cơ quan tiêu chuẩn hoá khu vực mà mỗi bên hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hoá của mỗi bên là thành viên:
(a) tham gia trong phạm vi nguồn lực của mình, vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế có liên quan;
(b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan làm cơ sở cho các tiêu chuẩn đang được xây dựng, trừ trường hợp các tiêu chuẩn quốc tế này không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với mục tiêu pháp lý của một Bên, ví dụ do mức độ bảo vệ chưa đủ hoặc vì yếu tố khí hậu hoặc địa lý, hoặc các vấn đề công nghệ quan trọng…”
Điều 6.6 Hiệp định RCEP quy định:
1. Đối với việc biên soạn, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn, mỗi Bên phải đảm bảo rằng cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình hoặc các cơ quan biên soạn, chấp nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia chấp thuận và phù hợp với Phụ lục 3 của Hiệp định TBT.
2. Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi nội dung hoặc cấu trúc của các tiêu chuẩn quốc tế liên quan để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của một Bên, thì Bên đó, theo yêu cầu của Bên khác, khuyến khích cơ quan hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình cung cấp những điểm khác biệt về nội dung và cấu trúc, và lý do cho những khác biệt đó…”
Ngoài các quy định tại Hiệp định EVFTA và RCEP đã nêu trên, Hiệp định TBT (Phụ lục 3) và CPTPP (Điều 8.7) đều có quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia.
Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 59 Luật TC&QCKT, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đây là quy định chung mang tính phổ quát, chưa thể hiện được vai trò đóng góp cụ thể của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia trong nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.
Đối với các quốc gia lựa chọn mô hình cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia thuộc Chính phủ, thông thường, cơ quan tiêu chuẩn hóa tham gia trực tiếp vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế không trực tiếp là Bộ quản lý chuyên ngành mà là một cơ quan trực thuộc Bộ, chuyên trách về tiêu chuẩn. Ví dụ: Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) trực thuộc Bộ Kinh tế tri thức là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Hàn Quốc; Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản. Đối với Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hiện là cơ quan trực tiếp tham vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, đóng vai trò thực tế như cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Việt Nam.
1.1.4. Vấn đề 4: Về hạ tầng chất lượng quốc gia
Theo thông lệ quốc tế, Hạ tầng chất lượng quốc gia (National Quality Infrastructure, NQI) là hệ thống cơ chế pháp lý và kỹ thuật để triển khai hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả công nhận) ở từng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Trên phạm vi toàn cầu, NQI của các quốc gia được đánh giá và biểu diễn bằng Chỉ số Hạ tầng chất lượng toàn cầu (Global Quality Infrastructure Index, GQII) và Hạ tầng chất lượng (Quality Infrastructure, QI) là động lực thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng bền vững và cân bằng, phát triển bền vững. 
Tại Việt Nam, khái niệm Hạ tầng chất lượng quốc gia, các nguyên tắc, biện pháp để tổ chức thực hiện nhằm theo dõi, đánh giá theo chuẩn mực quốc tế chưa được quy định rõ ràng. Việc tăng cường năng lực, phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam là yêu cầu, giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy, khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế.
- Bổ sung quy định về minh bạch hóa phù hợp với các cam kết trong FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, là thành viên.
- Bổ sung quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp với các cam kết trong FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, là thành viên.
- Bổ sung quy định về hạ tầng chất lượng quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế.
1.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Đối với quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: 
+ Nhà nước có chính sách thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên chính thức của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn hóa quốc tế.
+ Nhà nước có cơ chế, tạo điều kiện để xây dựng thành tiêu chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm trọng điểm, ưu tiên, chủ lực, đặc thù của Việt Nam.
+ Quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
+ Các chương trình, chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải phù hợp với quy định, xu hướng áp dụng tiêu chuẩn của quốc tế, khu vực và các nước trong khu vực.
+ Bổ sung quy định về kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Đối với triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế về yêu cầu minh bạch hoá: Bổ sung quy định về minh bạch hóa, hoạt động thông báo, hỏi đáp, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp theo quy định, cam kết tại các FTA thế hệ mới.
- Đối với quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia: Bổ sung quy định về khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia.
- Đối với quy định về hạ tầng chất lượng quốc gia: Bổ sung quy định về cơ chế chính sách phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, phối hợp xây dựng chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
1.4.1 Phương án 1
a) Tác động kinh tế
- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí đối với ngân sách nhà nước; chưa nâng cao được NQI vốn là một công cụ quan trọng giúp cải thiện, phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Chưa được tạo đầy đủ điều kiện cho sản phẩm, hàng hóa áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và lưu thông hàng hóa nhập khẩu khi không có quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương đương.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, chưa tham gia sâu rộng vào quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. 
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Thiếu cơ sở pháp lý, chưa được tạo điều kiện đầy đủ để tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực (ISO, IEC, ITU, Codex, ASEAN…). 
- Đối với công chúng: Ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận kịp thời, đầy đủ các thông tin sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này không trái với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này chưa phù hợp hoàn toàn với thông lệ quốc tế, nghĩa vụ của các FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.
1.4.2 Phương án 2:
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan nhà nước: Không làm phát sinh chi phí đối với ngân sách nhà nước do thực tế hiện nay, Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) đã được thành lập và hoạt động từ năm 2003, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang hoạt động như cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia. NQI được nâng cao sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Được tạo đầy đủ điều kiện tham gia thực chất vào các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế, khu vực (ISO, IEC, ITU, Codex…), tạo cơ hội đưa các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa có lợi thế xuất khẩu vào tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Bảo đảm thi hành được cam kết quốc tế, nâng cao vai trò của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. 
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Đáp ứng nhu cầu về sử dụng tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm hàng hóa và lưu thông hàng hóa nhập khẩu, có cơ hội tham gia vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực. 
- Đối với công chúng: Có khả năng tiếp cận kịp thời, đầy đủ các sản phẩm có chất lượng. 
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Việc áp dụng các quy định không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này phù hợp với nghĩa vụ của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
2. Chính sách 2: Xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật hiện chưa quy định về chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia. Hiện nay, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thực tại, chưa phát huy được tính dẫn dắt, chủ đạo trong phát triển kinh tế xã hội. 
Theo kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu CEN/CENELEC hoặc một số quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức... việc ban hành các chiến lược tiêu chuẩn hóa sẽ xác định rõ các nguyên tắc, định hướng cơ bản, thiết lập chương trình hành động tổng thể, phát triển hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn trung và dài hạn trên phạm vi toàn cầu hoặc quốc gia. 
Vì vậy, Việt Nam cần chủ động xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là nền tảng minh tính chủ đạo, định hướng phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn, bảo đảm hoạt động tiêu chuẩn thể hiện tầm nhìn, kế hoạch tổng thể rõ ràng, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.
[bookmark: dieu_22]Hiện nay, trong các lĩnh vực khác như tài nguyên, môi trường, trồng trọt… thì các chiến lược đã được quy định cụ thể trong Luật để làm căn cứ xây dựng, triển khai áp dụng chiến lược trong các giai đoạn tới (ví dụ: Điều 22 Luật Bảo vệ  môi trường quy định về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; Điều 5 Luật Trồng trọt quy định về Chiến lược phát triển trồng trọt).
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong từng thời kỳ xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia nhằm định hướng phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, an toàn môi trường; thúc đẩy hợp tác, ứng dụng công nghệ mới; loại bỏ ràn cản kỹ thuật trong thương mại; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
Bổ sung quy định một Điều về Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, bao gồm: cơ quan có thẩm quyền xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, mục tiêu và các nội dung cơ bản của chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
2.4.1. Phương án 1:
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Có ảnh hưởng, vì quy định pháp luật chưa rõ ràng như hiện hành, không đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạch định chiến lược dài hạn, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Ảnh hướng tới quá trình sản xuất, kinh doanh vì thiếu định hướng dài hạn trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. 
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để định hướng hoạt động tiêu chuẩn hóa.
- Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Chưa được tạo điều kiện, hỗ trợ đầy đủ để tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa.
c) Tác động về giới: 
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không yêu cầu các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.  
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không trái với hệ thống pháp luật hiện hành. 
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Phù hợp với các cam kết quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 
2.4.2. Phương án 2:
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tạo thuận lợi cho việc hoạch định chính sách trung/dài hạn; phát triển tổng thể hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Căn cứ vào chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, ổn định.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp để xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác tiêu chuẩn. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Chiến lược tiêu chuẩn hóa được ban hành sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện đầy đủ để các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa.		
c) Tác động về giới: 
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không yêu cầu các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.  
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phù hợp với các cam kết quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng; tuân thủ hướng dẫn, khuyến nghị của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) mà Việt Nam là thành viên.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn Phương án 2 là giải pháp tích cực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý về tiêu chuẩn, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động tiêu chuẩn hóa và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
3. Chính sách 3: Thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc18657458][bookmark: _Toc18914366]3.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657459][bookmark: _Toc18914367]3.1.1. Vấn đề 1: Chưa có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 
Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay bao gồm: tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố TCVN được giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Điều 10 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Việc xây dựng TCVN hiện nay chủ yếu sử dụng ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hàng hóa Việt Nam đang xuất khẩu sang hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vì vậy, nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp ngày càng đa dạng, tăng cao. Trong khi đó, nguồn lực xây dựng TCVN chủ yếu tập trung vào các cơ quan, ngân sách nhà nước nên số lượng, tính đa dạng của TCVN được công bố hàng năm không đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường, tổ chức, doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải có cơ chế hiệu quả hơn để thu hút nguồn lực xã hội, doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, áp dụng TCVN.
Khoản 3 Điều 7 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định “Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật...”. Tuy nhiên, trên thực tế, các tổ chức, cá nhân chưa nhận thấy lợi ích của việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia nên thường ngần ngại tham gia, ảnh hưởng đến mục tiêu xã hội hóa. 
[bookmark: _Toc18657460][bookmark: _Toc18914368]3.1.2. Vấn đề 2: Chưa thể hiện rõ vai trò của tiêu chuẩn do doanh nghiệp xây dựng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng            
Đối với hệ thống TCCS, theo quy định của Luật TC&QCKT cũng như thực tế hiện nay cho thấy TCCS chưa thể hiện được vai trò, vị trí của nó, TCCS đôi khi bị cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá là thấp hơn so với TCVN; các doanh nghiệp công bố TCCS nhiều khi mang tính đối phó với một vài chỉ tiêu kỹ thuật.  
[bookmark: _Toc18657461][bookmark: _Toc18914369]3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng TCVN, thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội.
- Xác định vai trò, tầm quan trọng của TCCS trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc18657462][bookmark: _Toc18914370]3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
Sửa đổi, bổ sung các Điều 7, 17 Luật TC&QCKT theo hướng tạo cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng TCVN; thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng TCVN; ưu tiên sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, hội, doanh nghiệp để xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia.
[bookmark: _Toc18657464][bookmark: _Toc18914371]3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
[bookmark: _Toc18657465][bookmark: _Toc18914372]3.4.1. Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657467][bookmark: _Toc18914373]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Có ảnh hưởng vì theo quy định hiện hành thì khó thu hút các nguồn nhân lực xã hội tham gia xây dựng TCVN, trong khi đó, nguồn lực và ngân sách nhà nước dành cho công tác xây dựng TCVN ngày càng thu hẹp, khó khăn.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các TCVN không được công bố một cách đầy đủ, bao quát kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người khai thác, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
[bookmark: _Toc18657468][bookmark: _Toc18914374]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657469]- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Khó khăn trong việc thu hút các nguồn nhân lực, tài chính tham gia xây dựng TCVN dẫn đến tính xã hội hóa của quá trình xây dựng TCVN chưa cao.
- Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Khó khăn trong việc tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn mà vẫn đảm bảo quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh; không đóng góp đầy đủ được vào quá trình phát triển hệ thống tiêu chuẩn. 
[bookmark: _Toc18657472][bookmark: _Toc18914375]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657473]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657474][bookmark: _Toc18914376]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657475]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657476][bookmark: _Toc18914377]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
[bookmark: _Toc18657477]- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không giải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc trong việc thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành, gây các vướng mắc trong xây dựng tiêu chuẩn.  
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không trái với các quy định pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc18657480]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp không trái với các Điều ước quốc tế. 
[bookmark: _Toc18657481][bookmark: _Toc18914378]3.4.2. Phương án 2: 
[bookmark: _Toc18657483][bookmark: _Toc18914379]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Giảm thiểu chi phí quản lý nhà nước và chi phí xây dựng TCVN do có bổ sung nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan quản lý về tiêu chuẩn thực hiện, nhưng sẽ giảm chi phí hành chính của nhà nước.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Tăng hiệu quả kinh tế về sản xuất, kinh doanh khi tham xây dựng tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc18657484][bookmark: _Toc18914380]b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành và các cam kết quốc tế, góp phần thực hiện, thúc đẩy mục tiêu xã hội hóa với sự tham gia của các thành phần khác nhau trong xã hội.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Tổ chức, doanh nghiệp: Được hưởng lợi ích khi tham xây dựng TCVN, nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
+ Người dân: Dễ dàng tiếp cận, sử dụng các TCVN một cách bao quát, đầy đủ và kịp thời nhất.
[bookmark: _Toc18657487][bookmark: _Toc18914381]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657488]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657489][bookmark: _Toc18914382]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657490]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới mà làm cho thủ tục hành chính hiệu quả và dễ thực hiện hơn.
[bookmark: _Toc18657491][bookmark: _Toc18914383]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
[bookmark: _Toc18657492]- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này sẽ giải quyết được vướng mắc trong thực hiện xã hội hóa quá trình xây dựng TCVN.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc18657496]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc18657497][bookmark: _Toc18914384]3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn Phương án 2 là giải pháp tích cực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và thực thi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và theo thông lệ quốc tế.
4. Chính sách 4: Tăng cường tính hiệu quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp  
4.1. Xác định vấn đề bất cập
4.1.1. Vấn đề 1: Quy định chung về hoạt động đánh giá sự phù hợp
Khoản 5 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định “Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định”.
Tuy nhiên, các quy định tại mục 4 chương IV Luật TC&QCKT chỉ đề cập đến tổ chức chứng nhận sự phù hợp, không đại diện cho toàn bộ tổ chức đánh giá sự phù hợp. Các hoạt động như thử nghiệm, giám định không được quy định tại Luật TC&QCKT dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng, triển khai các quy định về đánh giá sự phù hợp.
4.1.2. Vấn đề 2: Quy định về hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp
Khoản 3 Điều 50 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định tổ chức chứng nhận nước ngoài phải thành lập Chi nhánh tại Việt Nam và thực hiện đăng ký theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. 
Tuy nhiên, Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP quy định cho phép cung cấp dịch vụ qua biên giới.
4.1.3. Vấn đề 3: Quy định về hoạt động công nhận
Khoản 2 Điều 54 của Luật TC&QCKT quy định:
“2. Tổ chức công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức công nhận; được tổ chức công nhận quốc tế hoặc tổ chức công nhận khu vực thừa nhận;
b) Hoạt động phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức công nhận;
c) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;
d) Hoạt động độc lập, khách quan”.
Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay và nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động công nhận thì các điều kiện nêu trên đối với tổ chức công nhận cần phải được tiếp tục hoàn thiện, bổ sung.
Bên cạnh đó, thực tế hoạt động công nhận hiện nay chưa đảm bảo được sự quản lý nhà nước thống nhất, đồng bộ. Một số đối tượng đánh giá sự phù hợp có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh cao nếu không được các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, kiểm định, giám định có chất lượng tốt thực hiện sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội. 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy định về khái niệm “thử nghiệm”, “giám định” và các nguyên tắc chung của hoạt động này.
- Mở rộng hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp và hoạt động công nhận phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Quy định về Hội đồng công nhận quốc gia để đảm bảo thống nhất quản lý về hoạt động công nhận và hội nhập quốc tế.
4.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định khái niệm “thử nghiệm”, “giám định”.
- Sửa đổi, bổ sung mục 4 chương IV quy định chung cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 50 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định về hoạt động của tổ chức chứng nhận nước ngoài để phù hợp với cam kết của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới.
- Bổ sung Điều 54 về điều kiện của tổ chức công nhận, bao gồm: đáp ứng yêu cầu và điều kiện của một trong các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế quy định về hoạt động công nhận tương ứng với lĩnh vực đã đăng ký; đăng ký hoạt động công nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bổ sung Điều 56a quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  Hội đồng công nhận quốc gia.
4.4. Giải pháp giải quyết vấn đề
4.4.1 Phương án 1:
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Phương án này không làm phát sinh và cũng không giúp cắt giảm chi phí đối với hoạt động quản lý nhà nước, tuy nhiên, chất lượng đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp chưa cao, có nguy cơ gây mất an toàn.
- Đối với các tổ chức, cá nhân: Phương án này giới hạn hoạt động của các tổ chức chứng nhận, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Chưa tuân thủ hoàn toàn theo các cam kết quốc tế đối với hoạt động của tổ chức chứng nhận.
- Đối với các tổ chức, cá nhân: Các tổ chức chứng nhận nước ngoài chưa có đủ cơ sở pháp lý để tiến hành hoạt động; hoạt động hợp tác quốc tế về công nhận  của các tổ chức công nhận chưa phát huy được hết tiềm năng.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính do vẫn giữ các quy định hiện hành.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Chính sách này không có tác động tới bộ máy nhà nước.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Chính sách này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Chính sách này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Chính sách này chưa giải quyết được mâu thuẫn và bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Chính sách này chưa hoàn toàn tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4.4.2 Phương án 2:
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Phát sinh nguồn ngân sách Nhà nước dành cho Hội đồng công nhận quốc gia, tuy nhiên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công nhận, tăng hiệu quả kinh tế.
- Đối với tổ chức công nhận: Tăng nguồn thu từ hoạt động công nhận, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Đối với tổ chức được công nhận: Tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh từ việc được công nhận. Hoạt động công nhận được triển khai hiệu quả sẽ là động lực để các doanh nghiệp, tổ chức cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Hoạt động đánh giá sự phù hợp được quy định một cách bao trùm để thuận tiện cho việc áp dụng, triển khai Luật TC&QCKT. Hội đồng công nhận thực hiện chức năng tư vấn cơ chế, chính sách nhằm quản lý, giám sát và phát triển hệ thống các tổ chức công nhận phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng chất lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.
- Đối với các tổ chức, cá nhân: Tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; được mở rộng cơ hội tham gia vào hoạt động công nhận trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế.
- Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, có chất lượng cao.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính mới mà về bản chất chỉ là mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với thực tiễn và dễ thực hiện. 
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Hội đồng có chức năng tư vấn trong hoạt động công nhận, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về công nhận.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Chính sách này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Chính sách này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Chính sách này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Chính sách này bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  
4.5 Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Chính sách 5: Quy định về đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, loại tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc18657367][bookmark: _Toc18914326]5.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657368][bookmark: _Toc18914327]5.1.1. Vấn đề 1: Quy định hiện hành về đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc bí mật nhà nước
Hiện nay, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định cụ thể về việc xây dựng QCVN cho đối tượng thuộc bí mật nhà nước. Khoản 3 Điều 6 của Luật quy định “Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm công khai, minh bạch…”.
Quy định này chưa rõ ràng, tạo ra những cách hiểu chưa thống nhất với quy định tại Luật Dữ trữ quốc gia. Theo khoản 4 Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (không giới hạn đối tượng hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước).
5.1.2. Vấn đề 2: Quy định loại tiêu chuẩn
Điều 12 Luật TC&QCKT quy định 5 loại tiêu chuẩn, bao gồm: Tiêu chuẩn cơ bản, Tiêu chuẩn thuật ngữ, Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chuẩn phương pháp thử, Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trong quá trình chuyển đổi số để hội nhập quốc tế nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, nhu cầu sử dụng các tiêu chuẩn về định danh, nhận dạng ngày càng cao.
GS1 là tổ chức chuyên xây dựng và phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ và giải pháp toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi cung cầu bằng cách bổ sung thêm các thông tin hữu ích cho bất kỳ trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ nào. GS1 sử dụng các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng để phục vụ cho các hoạt động của mình. GS1 Việt Nam là tổ chức đại diện của Việt Nam tại GS1 quốc tế; đại diện cho GS1 để triển khai hệ thống MSMV của GS1 tại Việt Nam.
Vì vậy, việc bổ sung cụ thể loại tiêu chuẩn định danh, nhận dạng vào tiêu chuẩn bao gói, ghi nhãn là cần thiết để làm cơ sở cho hoạt động xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn trong tình hình hiện nay.
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- Xác định rõ các đối tượng thuộc bí mật nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật hay không.
- Bổ sung thêm loại tiêu chuẩn định danh, nhận dạng quy định các yêu cầu định danh đơn nhất, mã hóa dữ liệu dạng ngôn ngữ máy có thể đọc, nhận dạng và thu thập dữ liệu liên quan đến các đối tượng quản lý trong chuỗi giá trị cung ứng.
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Có hai phương án đối với vấn đề này: 
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng theo hướng Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm công khai, minh bạch (trừ các đối tượng hàng dự trữ quốc gia thuộc danh mục thuộc bí mật nhà nước), không phân biệt đối xử và không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Việc xây dựng tiêu chuẩn phải bảo đảm sự tham gia và đồng thuận của các bên có liên quan. Đồng thời, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành QCVN có đối tượng thuộc bí mật nhà nước.
- Bổ sung quy định tiêu chuẩn về định danh, nhận dạng quy định các yêu cầu định danh đơn nhất, mã hóa dữ liệu dạng ngôn ngữ máy có thể đọc, nhận dạng và thu thập dữ liệu liên quan đến các đối tượng quản lý trong chuỗi giá trị cung ứng.
Phương án 3: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Đối với quy định về đối tượng của QCVN hàng dự trữ quốc gia thuộc danh mục bí mật nhà nước: Bổ sung quy định cụ thể phạm vi của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật không bao gồm các đối tượng thuộc bí mật nhà nước, bởi các lý do sau:
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được ban hành để tạo thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy thương mại quốc tế, việc quy định xây dựng các QCVN cho hàng dự trữ quốc gia thuộc danh mục thuộc bí mật nhà nước là không phù hợp với tính minh bạch, công khai của QCVN theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế cũng như đối tác của Việt Nam trong các Hiệp định FTA thế hệ mới. Theo Hiệp định WTO về Mua sắm chính phủ (hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi mua sắm chính phủ), thì các nội dung, yêu cầu kỹ thuât đối với sản phẩm, hàng hóa đó phải đảm bảo công khai, minh bạch.
+ Điều 5.7 Hiệp định EVFTA quy định về việc minh bạch hóa trong hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có yêu cầu “đảm bảo rằng tất cả các quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp bắt buộc đã ban hành và có hiệu lực được công bố công khai trên các trang web chính thức và miễn phí”. Nếu xây dựng các QCVN cho các đối tượng thuộc bí mật nhà nước, có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh sẽ không phù hợp với cam kết này.
- Đối với quy định về loại tiêu chuẩn: như phương án 2.
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- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Có ảnh hưởng vì theo quy định chưa rõ như hiện hành thì gây khó khăn cho quá trình thẩm định QCVN, cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian trong việc giải quyết, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về hàng dự trữ quốc gia của Bộ Tài chính.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh khi các QCVN chậm được ban hành và quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa.
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[bookmark: _Toc18657378]- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Vướng mắc trong quản lý hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước, xác định thẩm quyền ban hành QCVN.
- Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: 
+ Các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước dùng để phục vụ cho xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Tuy nhiên lại chưa có QCVN liên quan, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, sử dụng đối tượng này.
+ Các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng nhận thức và việc áp dụng các tiêu chuẩn này còn hạn chế.
[bookmark: _Toc18657381][bookmark: _Toc18914335]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657382]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657383][bookmark: _Toc18914336]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657384]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657385][bookmark: _Toc18914337]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
[bookmark: _Toc18657386]- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không giải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc trong xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN có đối tượng thuộc bí mật nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành, gây các vướng mắc trong xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN có đối tượng thuộc bí mật nhà nước.  
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không phù hợp với các Điều 14, 16, 17, 52 Luật Dự trữ quốc gia. 
[bookmark: _Toc18657389]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phù hợp với các cam kết quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm thực thi được các Điều ước quốc tế về quy chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 
[bookmark: _Toc18657390][bookmark: _Toc18914338]5.4.2. Phương án 2: 
[bookmark: _Toc18657392][bookmark: _Toc18914339]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tháo gỡ khó khăn cho quá trình thẩm định QCVN hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước, giúp đảm bảo quy định việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; tránh sự chồng chéo về đối tượng của QCVN giữa các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, đảm bảo việc ban hành QCVN kịp thời.
[bookmark: _Toc18657393]- Đối với tổ chức, cá nhân: Các QCVN được ban hành kịp thời sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, tăng hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy kinh tế. Các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng được ban hành sẽ thúc đẩy thương mại quốc tế.
[bookmark: _Toc18657394][bookmark: _Toc18914340]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657395]- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân; tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý về quy chuẩn kỹ thuật; thúc đẩy quá trình  hội nhập quốc tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân: 
+ Các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước dùng về cơ bản để bảo đảm quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Vì vậy, ban hành QCVN kịp thời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
+ Nâng cao nhận thức và việc áp dụng các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng.
[bookmark: _Toc18657400][bookmark: _Toc18914341]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657401]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657402][bookmark: _Toc18914342]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657403]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.
[bookmark: _Toc18657404][bookmark: _Toc18914343]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này giải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc trong xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN đối với hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc18657409]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này trái với cam kết quốc tế, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, là thành viên vì các lý do sau:
+ Điều 1.3 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO/TBT quy định “Tất cả các sản phẩm, kể cả các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp đều là đối tượng của các quy định của Hiệp định này”. Vì vậy, nếu Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định xây dựng QCVN thuộc đối tượng bí mật nhà nước thì phải tuân thủ yêu cầu minh bạch hóa theo Hiệp định WTO/TBT, cụ thể như: “công bố trên một ấn phẩm vào thời điểm đủ sớm để các bên hữu quan ở các Thành viên khác được biết rằng mình dự định đưa vào áp dụng một quy định kỹ thuật cụ thể nào đó” (Điều 2.9.1); “qua Ban Thư ký thông báo cho các Thành viên khác về các sản phẩm dự kiến sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, cùng với chỉ dẫn ngắn gọn về các mục tiêu và lý do áp dụng” (Điều 2.9.2); “khi được yêu cầu, phải cung cấp cho các Thành viên khác bản sao của quy định kỹ thuật dự định áp dụng và, khi cần thiết, làm rõ những phần nội dung của quy định đó có sự khác biệt với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan” (Điều 2.9.3). Tương tự, các quy định về minh bạch hóa của FTA thế hệ mới cũng viện dẫn đến Hiệp định WTO/TBT. Do đó, các yêu cầu minh bạch hóa trong các hiệp định nêu trên không phù hợp với pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
+ Vì vậy, việc xây dựng các QCVN cho đối tượng hàng dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước (tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước) sẽ vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa theo cam kết trong các điều ước quốc tế về giảm thiểu hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
5.4.3. Phương án 3: 
a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tháo gỡ khó khăn cho quá trình thẩm định QCVN hàng dự trữ quốc gia thuộc đối tượng bí mật nhà nước, giúp giảm thiểu ngân sách để xây dựng QCVN cho đối tượng là dự trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các QCVN được ban hành kịp thời sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, tăng hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy kinh tế. Các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng được ban hành sẽ thúc đẩy thương mại quốc tế.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành và các cam kết quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý về quy chuẩn kỹ thuật.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Nâng cao nhận thức và việc áp dụng các tiêu chuẩn định danh, nhận dạng.
c) Tác động về giới: 
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này giải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc trong xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN có đối tượng thuộc bí mật nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này chưa thống nhất hoàn toàn với các Điều 14, 16, 17, 52 Luật Dự trữ quốc gia.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này đảm bảo tuân thủ với cam kết quốc tế về nghĩa vụ minh bạch hóa, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, là thành viên.
[bookmark: _Toc18657410][bookmark: _Toc18914344]5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
[bookmark: _Toc18657411]Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn Phương án 3 là giải pháp tích cực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước về quy chuẩn kỹ thuật và phù hợp thông lệ quốc tế, với cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, là thành viên.
[bookmark: _Toc18657412][bookmark: _Toc18914345]6. Chính sách 6: Hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN, QCĐP  
[bookmark: _Toc18657413][bookmark: _Toc18914346]6.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657414][bookmark: _Toc18914347]6.1.1. Vấn đề 1: Quy định về lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN
[bookmark: cumtu_6]Khoản 2 Điều 29 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định “Quy hoạch, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng, thông báo công khai để lấy ý kiến rộng rãi trước khi phê duyệt”. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trùng lặp đối tượng của các QCVN do các Bộ ngành quản lý dẫn đến tình trạng một số QCVN chậm được ban hành hoặc có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các QCVN đã được ban hành.
[bookmark: khoan_4_6]6.1.2. Vấn đề 2: Quy định về nguyên tắc, căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Điểm a khoản 4 Điều 6 Luật TC&QCKT quy định việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phải “dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội”. Khoản 2 Điều 13 và khoản 3 Điều 30 quy định một trong các căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển hiện nay, tiến bộ, kết quả khoa học và công nghệ phải gắn liền với đổi mới sáng tạo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa nội dung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào phần Quan điểm chỉ đạo, Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Nhiệm vụ trọng tâm, Đột phá chiến lược. 
Điểm d khoản 4 Điều 6 Luật TC&QCKT quy định việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phải “bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam”. Các quy định về tiêu chuẩn đều có sự liên kết với quy định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Vì vậy, cần phải bổ sung quy định để đảm bảo tính thống nhất với pháp luật về đo lường và chất lượng.
Bên cạnh đó, trong Hiệp định TBT các FTA thế hệ mới đều có quy định về việc các bên được phép tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nhau, vì vậy, việc bổ sung nguyên tắc này vào các nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là hết sức cần thiết để đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế.
[bookmark: _Toc18657415][bookmark: _Toc18914348]6.1.3. Vấn đề 3: Quy định về trình tự xây dựng, thẩm định, ban hành, thực hiện QCVN  
- Điều 17 và Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường thì thời gian lấy ý kiến dự thảo TCVN, QCVN có thể ngắn hơn. Tuy nhiên, quy định này chưa bao quát hết các trường hợp cấp thiết khác cần phải rút ngắn thời gian như dịch bệnh, thiên tai.
- Điều 17 và Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo TCVN, QCVN trong thời hạn không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Quy định này chưa phù hợp trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường.
- Khoản 1 Điều 33 quy định nội dung thẩm định QCVN bao gồm “Sự phù hợp của quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế có liên quan”. Tuy nhiên, hiện nay, việc nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, và QCVN là một trong những yếu tố cấu thành nên hạ tầng chất lượng quốc gia nên đòi hỏi việc xây dựng QCVN phải gắn với các trụ cột khác của hạ tầng chất lượng quốc gia là đo lường và chất lượng.
6.1.4. Vấn đề 4: Quy định về việc cho ý kiến đối với hồ sơ QCĐP
Trong quá trình xây dựng QCĐP, trong một số trường hợp việc lấy ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành khá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng QCĐP. Nguyên nhân do Luật quy định các bộ tổ chức xem xét cho ý kiến đối với các QCĐP, tuy nhiên, nhiều trường hợp nội dung QCĐP phức tạp thì Bộ quản lý chuyên ngành cần tổ chức họp hội đồng tham vấn chuyên gia và các bên liên quan. Nhưng Luật không quy định bước này, nên không thể tổ chức hội đồng tham vấn.
[bookmark: _Toc18657416][bookmark: _Toc18914349]6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đảm bảo việc lập kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành và tăng tính hiệu quả của công tác này. 
- Hoàn thiện quy định về trình tự nguyên tắc, căn cứ, trình tự xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành, áp dụng TCVN, QCVN, QCĐP phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657417][bookmark: _Toc18914350]6.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
+ Sửa đổi điểm a Khoản 4 quy định dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.
+ Sửa đổi điểm d khoản 4 quy định bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, phù hợp quy định pháp luật vể đo lường, chất lượng, góp phần trực tiếp nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 13, 30 như sau: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 và khoản 3 Điều 30 quy định Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, đổi mới sáng tạo.
[bookmark: _Toc18657419][bookmark: _Toc18914351]- Sửa đổi, bổ sung điểm khoản 2 Điều 29 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định thời gian lấy ý kiến về dự thảo TCVN, QCVN ít nhất là 60 ngày; trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường, dịch bệnh, thiên tai thì thời gian lấy ý kiến có thể ngắn, nhưng không ít hơn 30 ngày.
- Sửa đổi, bổ sung quy định thời hạn thẩm định dự thảo TCVN, QCVN không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường, dịch bệnh, thiên tai có thể ngắn hơn, nhưng không ít hơn 30 ngày.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 32 quy định về thành lập hội đồng tư vấn, đánh giá hồ sơ QCĐP tại các bộ trong trường hợp nội dung QCĐP phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực. Bổ sung nội dung đánh giá, có ý kiến tư vấn của hội đồng làm cơ sở để các bộ quản lý chuyên ngành có ý kiến chính thức với địa phương trước khi ban hành QCĐP.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 quy định: “Sự phù hợp của quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật, cam kết quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hạ tầng chất lượng quốc gia”
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
[bookmark: _Toc18657420][bookmark: _Toc18914352]6.4.1. Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657422][bookmark: _Toc18914353]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Có ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Việc ban hành TCVN, QCVN, QCĐP chậm làm mất đi tính kịp thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các đối tượng của các TCVN, QCVN, QCĐP.
[bookmark: _Toc18657423][bookmark: _Toc18914354]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657424]- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Vướng mắc trong quản lý thực thi, áp dụng pháp luật khi quá trình lập kế hoạch TCVN, QCVN có sự chồng chéo và quá trình xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN không đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Việc xử lý, cho ý kiến đối với các dự thảo QCĐP có nội dung phức tạp, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn.
- Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:
+ Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn trong việc sản xuất và đưa các mặt hàng chưa có QCVN, QCĐP, TCVN ra thị trường. 
+ Người dân: Bị hạn chế tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng do các QCVN, QCĐP, TCVN chưa được ban hành kịp thời.
[bookmark: _Toc18657427][bookmark: _Toc18914355]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657428]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657429][bookmark: _Toc18914356]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657430]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657431][bookmark: _Toc18914357]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
[bookmark: _Toc18657432]- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không giải quyết, khắc phục được thực trạng vướng mắc trong lập kế hoạch TCVN, QCVN khi có sự chồng chéo và quá trình xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành, gây các vướng mắc trong lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN.  
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không phù hợp giữa các Điều 17, 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
[bookmark: _Toc18657435]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 
[bookmark: _Toc18657436][bookmark: _Toc18914358]6.4.2. Phương án 2: 
[bookmark: _Toc18657438][bookmark: _Toc18914359]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tháo gỡ khó khăn cho quá trình lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN, QCĐP đảm bảo việc ban hành QCVN kịp thời, giảm thời gian, chi phí xây dựng TCVN, QCVN, QCĐP.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Được tiếp cận, khai thác kịp thời các TCVN, QCVN, QCĐP phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
[bookmark: _Toc18657439][bookmark: _Toc18914360]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657440]- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Các QCVN, QCĐP TCVN được ban hành kịp thời là hành lang pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình ra thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả vận hành của thị trường kinh doanh. 
[bookmark: _Toc18657444]+ Người dân: Thu được lợi ích từ việc tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, có chất lượng cao.
[bookmark: _Toc18657445][bookmark: _Toc18914361]c) Tác động về giới: 
[bookmark: _Toc18657446]Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
[bookmark: _Toc18657447][bookmark: _Toc18914362]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
[bookmark: _Toc18657448]Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính vì chính sách đặt ra liên quan thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước.
[bookmark: _Toc18657449][bookmark: _Toc18914363]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Bộ máy nhà nước: Tháo gỡ khó khăn cho quá trình trong lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc18657454]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 
[bookmark: _Toc18657455][bookmark: _Toc18914364]6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn Phương án 2 là giải pháp tích cực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo theo thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc18657537][bookmark: _Toc18914405][bookmark: _Toc18657539][bookmark: _Toc18914407]7. Chính sách 7: Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý tiêu chuẩn cơ sở 
7.1 Xác định vấn đề bất cập
7.1.1 Vấn đề 1: Thẩm quyền xây dựng TCCS
Khoản 3 Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định “Các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:
a) Tổ chức kinh tế;
b) Cơ quan nhà nước;
c) Đơn vị sự nghiệp;
d) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp.”
Khoản 1 Điều 20 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định “Tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật này tổ chức xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở”.
Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn của các cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích công, áp dụng phạm vi rộng, do vậy sẽ phù hợp với việc xây dựng, áp dụng TCVN. Theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, TCCS được xây dựng và áp dụng trong giới hạn phạm vi hoạt động của tổ chức công bố TCCS, nên không phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước.
7.1.2 Vấn đề 2: Hiệu quả quản lý nhà nước đối với TCCS chưa cao
Hiện nay, một số tổ chức, doanh nghiệp xây dựng TCCS mang tính chất đối phó, không dựa trên căn cứ tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định. Điều này dẫn tới việc chất lượng nội dung của TCCS không cao, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, một số tổ chức, doanh nghiệp khi công bố TCCS chỉ áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có viện dẫn TCVN, nhưng chỉ áp dụng 1 phần của TCVN hoặc cố tình né tránh việc quy định các chỉ tiêu chất lượng thiết yếu, đưa sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường. 
Mặt khác, theo quy định pháp luật về TC&QCKT, cơ chế quản lý TCCS rất mở, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần thông báo tiêu chuẩn áp dụng thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn, bao gói sản phẩm hàng hóa, hoặc trong các tài liệu giao dịch liên quan. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn trong công tác thống kê, cập nhật thông tin, số liệu về TCCS; bất cập trong công tác hậu kiểm chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm về chất lượng liên quan tới TCCS.
7.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy định về thẩm quyền xây dựng, công bố TCCS phù hợp với phạm vi, mục đích xây dựng, công bố TCCS.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với TCCS.
[bookmark: _Toc18657540][bookmark: _Toc18914408]7.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định các tổ chức xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở không bao gồm cơ quan nhà nước.
- Quy định tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn cơ sở có trách nhiệm thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc18657541][bookmark: _Toc18914409]7.4 Đánh giá tác động của giải pháp
[bookmark: _Toc18657542][bookmark: _Toc18914410]7.4.1 Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657543][bookmark: _Toc18914411]a) Tác động kinh tế
[bookmark: _Toc18657544][bookmark: _Toc18914412]- Đối với cơ quan nhà nước: Làm sai lệch chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước là phục vụ công ích, cần tập trung xây dựng, công bố TCVN. Phát sinh tình trạng một số cơ quan nhà nước lách luật trong xây dựng TCCS (theo quy định chỉ được áp dụng giới hạn trong phạm vi cơ quan nhà nước đó, nhưng thực tế lại áp dụng trên toàn quốc, ví dụ: TCCS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thẻ tín dụng có gắn chíp); đồng thời, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Chất lượng các TCCS không cao, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu kinh doanh.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Không giải quyết được bất cập, chưa đúng chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước. 
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Hoạt động xây dựng, công bố, áp dụng TCCS chưa đảm bảo công khai, minh bạch dẫn đến gặp khó khăn trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
[bookmark: _Toc18657545][bookmark: _Toc18914413]c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657546][bookmark: _Toc18914414]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657547][bookmark: _Toc18914415]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp không có tác động đến bộ máy nhà nước, tuy nhiên, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn cơ sở không phù hợp với chức năng quản lý nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không trái với hệ thống pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc18657548][bookmark: _Toc18914416]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này không phù hợp với thông lệ quốc tế khi các cơ quan quản lý nhà nước không xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở. 
7.4.2 Phương án 2:
[bookmark: _Toc18657549][bookmark: _Toc18914417]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan nhà nước: Tiết kiệm được chi phí cho hoạt động xây dựng TCCS, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về kinh tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Nâng cao chất lượng TCCS, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.
[bookmark: _Toc18657550][bookmark: _Toc18914418]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657551][bookmark: _Toc18914419]- Đối với cơ quan nhà nước: Giải quyết được bất cập trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo công tác xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước.
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Hoạt động xây dựng, công bố TCCS đảm bảo công khai, minh bạch, được quản lý chặt chẽ.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657552][bookmark: _Toc18914420]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này có thể làm phát sinh 01 thủ tục hành chính, đó là việc các tổ chức, cá nhân phải gửi bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ phát sinh chi phí rất ít và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Toc18657553][bookmark: _Toc18914421]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Việc sửa đổi quy định liên quan không tác động đến tổ chức các cơ quan nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Việc sửa đổi quy định liên quan không đòi hỏi bổ sung các điều kiện để bảo đảm thi hành.  
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không có tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi pháp luật theo giải pháp này đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc18657554][bookmark: _Toc18914422]7.5. Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.  
[bookmark: _Toc18657555][bookmark: _Toc18914423]8. Chính sách 8: Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo hiệu quả của hoạt động quản lý, khai thác tiêu chuẩn 
[bookmark: _Toc18657556][bookmark: _Toc18914424]8.1 Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657557][bookmark: _Toc18914425]8.1.1 Vấn đề 1: Quy định về xuất bản, phát hành TCVN
Về thẩm quyền xuất bản, phát hành TCVN: Khoản 1 Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản, phát hành TCVN. 
Điểm d, đ khoàn 2 Điều 9 Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quy định như sau:
“d) Bộ, ngành có thể xuất bản, phát hành TCVN do mình tổ chức xây dựng dự thảo, sau khi có sự thống nhất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về hình thức xuất bản phát hành, bảo đảm chính xác về nội dung, ký hiệu tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về bảo vệ bản quyền tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và quy định pháp luật liên quan.
đ) Tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành TCVN khi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đồng ý bằng văn bản”.
Như vậy, quy định về xuất bản, phát hành tại Thông tư 11/2021/TT-BKHCN linh hoạt hơn so với quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hay nói cách khác, “quyền xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia” của Bộ Khoa học và Công nghệ được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Vì vậy, quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cần phải được sửa đổi, bổ sung để tránh gây nhầm lẫn về thẩm quyền đối với hoạt động xuất bản, phát hành đồng thời, mang tính bao quát và linh hoạt hơn trong hoạt động này để đảm bảo thu hút được nguồn lực xã hội tham gia.
[bookmark: _Toc18657563][bookmark: _Toc18914426]8.1.2 Vấn đề 2: Khó khăn khi tra cứu, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
- Các tổ chức, cá nhân cần phải mua TCVN để tiếp cận, sử dụng, vì vậy, ảnh hưởng đến công tác phổ biến, áp dụng TCVN.
- Việc tra cứu thông tin tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài còn nhiều hạn chế dẫn đến sản phẩm hàng hoá của các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước khó tiếp cận trên thị trường quốc tế.
- Thông tin các QCVN được đăng tải trên trang web của từng bộ ngành xây dựng QCVN dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân khó tra cứu, đôi khi các thông tin chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ.
8.1.3 Vấn đề 3: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài
Hiện nay, việc xây dựng TCVN, TCCS chủ yếu dựa trên việc tham khảo, chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tuy nhiên, việc sử dụng các tiêu chuẩn này trong nhiều trường hợp chưa đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành và các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc18657581][bookmark: _Toc18914430]8.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Sửa đổi, bổ sung quy định về xuất bản, phát hành tại Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thành quản lý và khai thác tiêu chuẩn, bao gồm cả hoạt động xuất bản, phát hành tiêu chuẩn; đồng thời, quy định Bộ Khoa học và Công nghệ việc hướng dẫn hoạt động quản lý và khai thác tiêu chuẩn để đảm bảo hoạt động này hiệu quả, tuân thủ pháp luật và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc18657583]- Đối với việc tra cứu, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Tạo cơ chế tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuận lợi hơn. 
[bookmark: _Toc18657584]- Đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Quy định nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc18657587][bookmark: _Toc18914431]8.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên các chính sách như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
[bookmark: _Toc18657588]- Về xuất bản, phát hành tiêu chuẩn: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng cho phép Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể việc quản lý, khai thác TCVN. 
[bookmark: _Toc18657589]- Về tra cứu, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tổng hợp, cập nhật danh mục TCCS, TCVN, QCVN, QCĐP, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và các tài liệu kỹ thuật khác; có chính sách hỗ trợ, phát hành miễn phí TCVN cho các nhóm đối tượng phù hợp, có nhu cầu tiếp cận.
[bookmark: _Toc18657592]- Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Bổ sung khoản 2 Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: “Cơ quan đại diện của Việt Nam tham gia tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về tiêu chuẩn thực hiện việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của tổ chức đó, bảo đảm tuân thủ các quy định về bản quyền tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài”.
[bookmark: _Toc18657593][bookmark: _Toc18914432]8.4 Đánh giá tác động của giải pháp
[bookmark: _Toc18657594][bookmark: _Toc18914433]8.4.1 Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657595][bookmark: _Toc18914434] a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan nhà nước: 
[bookmark: _Toc18657596]+ Về xuất bản, phát hành TCVN và việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Có ảnh hưởng vì theo quy định như hiện hành thì cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn; việc quy định chỉ có Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền xuất bản, phát hành TCVN tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật dễ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng việc thu hút nguồn lực tài chính tham gia xây dựng, xuất bản, phát hành tiêu chuẩn. 
+ Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Các vi phạm về sở hữu trí tuệ xảy ra ảnh hưởng đến các cam kết trong điều ước quốc tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân: 
[bookmark: _Toc18657597][bookmark: _Toc18914435]+ Về xuất bản, phát hành TCVN và việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Tổ chức, cá nhân khó tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhiều trường hợp tốn chi phí để mua tiêu chuẩn sử dụng. 
+ Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Các vi phạm về sở hữu trí tuệ dẫn đến khả năng rủi ro sẽ bị kiện vì xâm phạm bản quyền, gây thiệt hại về kinh tế.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Không giải quyết được vấn đề bất cập về sự phối hợp của các cơ quan trong xuất bản, phát hành TCVN và việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như đã nêu ở trên; ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam với các đối tác quốc tế, khu vực, nước ngoài trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi các tiêu chuẩn do họ xây dựng bị sao chép, áp dụng tràn lan mà không được sự cho phép của các tổ chức này hoặc được phép của cơ quan được các tổ chức này ủy quyền về quản lý và khai thác tiêu chuẩn.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; ảnh hướng đến uy tín của tổ chức doanh nghiệp nếu vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ.
[bookmark: _Toc18657598][bookmark: _Toc18914436]c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657599][bookmark: _Toc18914437]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính vì vẫn giữ nguyên quy định hiện hành. 
[bookmark: _Toc18657600][bookmark: _Toc18914438]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp không có tác động đến bộ máy nhà nước, tuy nhiên, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn cơ sở không phù hợp với chức năng quản lý nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành. Tuy nhiên, giải pháp này ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong việc phổ biến tiêu chuẩn.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này chưa đáp ứng đầy đủ quyền tiếp cận thông tin của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Giải pháp này chưa hoàn toàn phù hợp với quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BKHCN về xuất bản, phát hành tiêu chuẩn.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Giải pháp này không phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc18657601][bookmark: _Toc18914439]8.4.2 Phương án 2:
[bookmark: _Toc18657602][bookmark: _Toc18914440]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan nhà nước: 
[bookmark: _Toc18657603][bookmark: _Toc18914441]+ Về xuất bản, phát hành TCVN và việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Giảm thiểu thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn; thu hút nguồn lực tài chính tham gia xây dựng, xuất bản, phát hành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có thể tăng chi phí từ ngân sách nhà nước do cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
+ Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ các điều ước quốc tế, cam kết về bảo hộ sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên, giúp phát triển kinh tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân: 
+ Về xuất bản, phát hành TCVN và việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; giảm thiểu chi phí để mua tiêu chuẩn. 
+ Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: Việc tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ giúp các tổ chức cá nhân giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước:
+ Tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến TCVN, QCVN được đẩy mạnh.
+ Quy định Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, khai thác tiêu chuẩn quốc gia tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và quy định cụ thể vấn đề này tại các văn bản dưới luật sẽ đảm bảo được tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của hoạt động này.
- Đối với tổ chức, cá nhân, công chúng: Dễ dàng tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu cá nhân.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính. 
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Việc sửa đổi quy định liên quan không tác động đến tổ chức các cơ quan nhà nước.
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này cần phải có một số điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất để bảo đảm thi hành như phải có hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi pháp luật theo giải pháp này đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  
[bookmark: _Toc18657608][bookmark: _Toc18914445]8.5. Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc18657610][bookmark: _Toc18914446][bookmark: _Toc18657611][bookmark: _Toc18914447]9. Chính sách 9: Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
9.1 Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657612][bookmark: _Toc18914448]9.1.1 Vấn đề 1: Tổ chức, thành phần tham gia Ban kỹ thuật TCVN
Điều 16 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định:
“1. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia là tổ chức tư vấn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập cho từng lĩnh vực tiêu chuẩn.
2. Thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức khác có liên quan, người tiêu dùng và các chuyên gia.”
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định đối tượng là chuyên gia nước ngoài tham gia Ban kỹ thuật TCVN làm giảm đi tính hội nhập, hiệu quả của hoạt động xây dựng TCVN.
Bên cạnh đó, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định về tiểu ban kỹ thuật, nhóm công tác (WG) dẫn đến thực tế việc thành lập các tiểu ban kỹ thuật, nhóm công tác chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý.
[bookmark: _Toc18657616][bookmark: _Toc18914452]9.1.2 Vấn đề 2: Tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định về việc tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế trong khi với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc tích cực và chủ động tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế là rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm thiểu việc xây dựng những rào cản kỹ thuật không cần thiết trong thương mại.
Bên cạnh đó, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa quy định việc doanh nghiệp, tổ chức tư nhân tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế, mặc dù thực tiễn hiện nay, nhu cầu tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế của các đối tượng này ngày càng nhiều.
[bookmark: _Toc18657622][bookmark: _Toc18914458]9.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy định rõ hơn về tổ chức, hoạt động ban kỹ thuật TCVN, đảm bảo thu hút được tối đa nguồn lực xây dựng TCVN và hoạt động hiệu quả hơn;
- Khuyến khích việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc18657623][bookmark: _Toc18914459]9.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Đối với tổ chức, thành phần tham gia ban kỹ thuật TCVN: 
+ Bổ sung Điều 16 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm cá nhân hoặc đại diện từ các tổ chức nước ngoài.
+ Bổ sung quy định về tiểu ban kỹ thuật, nhóm công tác.
- Đối với việc tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế: Bổ sung vào Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật nguyên tắc Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để thành viên các ban kỹ thuật TCVN tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức, cá nhân có nhu cầu cử tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế thì thông qua đầu mối là các ban kỹ thuật TCVN.
[bookmark: _Toc18657624][bookmark: _Toc18914460]9.4 Đánh giá tác động của giải pháp
[bookmark: _Toc18657625][bookmark: _Toc18914461]9.4.1 Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657626][bookmark: _Toc18914462]a) Tác động kinh tế
[bookmark: _Toc18657627][bookmark: _Toc18914463]- Đối với cơ quan nhà nước: Có ảnh hưởng vì theo quy định như hiện hành thì cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. Hiệu quả trong công tác xây dựng TCVN không đạt tối đa, ảnh hưởng đến chất lượng ban hành TCVN. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các TCVN không được ban hành một cách hiệu quả nhất ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm hàng hóa.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Không giải quyết được bất cập trong hoạt động tổ chức ban kỹ thuật TCVN và thúc đẩy tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế; 
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Khó có cơ hội tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế.
[bookmark: _Toc18657628][bookmark: _Toc18914464]c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657629][bookmark: _Toc18914465]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657630][bookmark: _Toc18914466]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Không có tác động tới hệ thống pháp luật do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657631][bookmark: _Toc18914467]9.4.2 Phương án 2:
[bookmark: _Toc18657632][bookmark: _Toc18914468]a) Tác động kinh tế
[bookmark: _Toc18657633][bookmark: _Toc18914469]- Đối với cơ quan nhà nước: Giảm thiểu thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. Hiệu quả trong công tác xây dựng TCVN, chất lượng TCVN được ban hành nâng cao. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các TCVN được ban hành một cách hiệu quả nhất thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm hàng hóa.
b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Giải quyết được bất cập trong hoạt động tổ chức ban kỹ thuật TCVN; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. 
- Đối với tổ chức, cá nhân liên quan: Được tạo cơ hội tham gia các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế.
[bookmark: _Toc18657634][bookmark: _Toc18914470]c) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657635][bookmark: _Toc18914471]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới 
[bookmark: _Toc18657636][bookmark: _Toc18914472]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không tác động tới tổ chức bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không yêu cầu phải có một số điều kiện để bảo đảm thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật.
[bookmark: _Toc18657637][bookmark: _Toc18914473]- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  
9.5 Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc18657659][bookmark: _Toc18914495]10. Chính sách 10: Đảm bảo các quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thống nhất với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
[bookmark: _Toc18657660][bookmark: _Toc18914496]10.1 Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Toc18657661][bookmark: _Toc18914497]10.1.1 Vấn đề 1: Quy định về chứng nhận
Khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định:
“6. Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
7. Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.”
Khoản 12 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định “Chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy)”.
Như vậy, có thể thấy khái niệm về chứng nhận tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có sự khác biệt với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
[bookmark: dieu_19]10.1.2 Vấn đề 2: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp tại Điều 52. Điều 52 chỉ quy định 3 nội dung đối với quyền của tổ chức chứng nhận sự phù hợp và 6 nội dung đối với nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Trong khi đó, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định về quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Điều 19 với 7 nội dung và quy định về nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Điều 20 với 10 nội dung. Các quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa mở rộng hơn phạm vi về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả tổ chức chứng nhận sự phù hợp).
[bookmark: _Toc18657665][bookmark: _Toc18914499]10.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
[bookmark: _Toc18657666][bookmark: _Toc18914500]Giải quyết mâu thuẫn giữa Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
10.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
- Sửa đổi Khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định:
“6. Chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
7. Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá và xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”.
- Bãi bỏ Điều 52 và thay thế bằng Điều 52a quy định về quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp và Điều 52b quy định về nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp.
[bookmark: _Toc18657667][bookmark: _Toc18914501]10.4 Đánh giá tác động của giải pháp
[bookmark: _Toc18657668][bookmark: _Toc18914502]10.4.1. Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657669][bookmark: _Toc18914503]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan nhà nước: Có ảnh hưởng vì theo quy định như hiện hành thì cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không phát sinh chi phí thu tục hành chính nhưng gây nhầm lẫn trong việc áp dụng, ảnh hưởng đến hiệu quản sản xuất kinh doanh.
[bookmark: _Toc18657670][bookmark: _Toc18914504]b) Tác động xã hội:
- Đối với cơ quan nhà nước: Không giải quyết được các bất cập trong thực thi pháp luật khi các quy định chồng chéo. Các quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp chưa được quy định đầy đủ dẫn đến việc quản lý nhà nước trong hoạt động này chưa đạt hiệu quả cao.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Khó khăn trong việc hiểu và áp dụng pháp luật khi có quy định khác nhau giữa hai luật.
[bookmark: _Toc18657671][bookmark: _Toc18914505]c) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657672][bookmark: _Toc18914506]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657673][bookmark: _Toc18914507]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành do có sự mâu thuẫn, chồng lấn với phạm vi áp dụng và các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này chưa phù hợp với nghĩa vụ của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do khái niệm về đánh giá sự phù hợp theo các điều ước quốc tế có sự khác nhau.
[bookmark: _Toc18657674][bookmark: _Toc18914508]10.4.2. Phương án 2:
[bookmark: _Toc18657675][bookmark: _Toc18914509]a) Tác động kinh tế
[bookmark: _Toc18657676][bookmark: _Toc18914510]- Đối với cơ quan nhà nước: Giảm thiểu thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. 
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không phát sinh chi phí thu tục hành chính việc áp dụng pháp luật dễ hiểu, thuận tiện hơn, cải thiện đến hiệu quản sản xuất kinh doanh.
b) Tác động xã hội:
- Đối với cơ quan nhà nước: Giải quyết được các bất cập trong thực thi pháp luật, loại bỏ các quy định chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bổ sung đầy đủ quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Dễ dàng trong việc hiểu và áp dụng pháp luật khi các quy định thống nhất. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được hưởng đầy đủ các quyền lợi.
[bookmark: _Toc18657677][bookmark: _Toc18914511]c) Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657678][bookmark: _Toc18914512]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Chính sách không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.
[bookmark: _Toc18657679][bookmark: _Toc18914513]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành do loại bỏ được sự mâu thuẫn, chồng lấn với phạm vi áp dụng và các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này phù hợp với nghĩa vụ của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc18657681][bookmark: _Toc18914514]10.5. Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc18657721][bookmark: _Toc18914541][bookmark: _GoBack]11. Chính sách 11: Nâng cao hiệu quả của hoạt động phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương và cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nhân lực hoạt động trong hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
[bookmark: _Toc18657722][bookmark: _Toc18914542]11.1 Xác định vấn đề
Hiện nay, đội ngũ công tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các địa phương trong một số lĩnh vực còn yếu, chưa được đào tạo chuyên sâu, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ để thực hiện các hoạt động về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
Luật TC&QCKT hiện nay còn thiếu các chính sách thiết thực trong việc tập trung đầu tư phát triển nhân lực tiêu chuẩn hóa đạt trình độ quốc tế; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực về tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước, nhất là lực lượng trẻ tài năng trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chính sách đào tạo về tiêu chuẩn ngay trong trường đại học như kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, các nước trong khu vực.
[bookmark: _Toc18657726][bookmark: _Toc18914546]11.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tăng cường sự phối hợp của bộ ngành và địa phương trong việc đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và công tác tuyên truyền, phổ biến TCVN, quy chuẩn kỹ thuật cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn.
- Bổ sung các chính sách tập trung đầu tư phát triển nhân lực tiêu chuẩn hóa.
[bookmark: _Toc18657727][bookmark: _Toc18914547]11.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Có hai phương án đối với vấn đề này:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định như hiện nay.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng như sau:
Bổ sung quy định Nhà nước có chính sách phát triển nguồn nhân lực cho phục vụ cho hoạt động tiêu chuẩn hóa thông qua các hoạt động: chương trình giảng dạy về tiêu chuẩn hóa tại các trường học; đào tạo, công nhận, hỗ trợ nâng cao năng lực và hội nhập quốc tế đối với các chuyên gia về tiêu chuẩn hóa.
[bookmark: _Toc18657728][bookmark: _Toc18914548]11.4 Đánh giá tác động chính sách
[bookmark: _Toc18657729][bookmark: _Toc18914549]11.4.1 Phương án 1:
[bookmark: _Toc18657730][bookmark: _Toc18914550]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan Nhà nước: Có ảnh hưởng vì theo quy định như hiện hành thì cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. Đội ngũ nhân lực về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa được quan tâm phát triển dẫn đến việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa đạt hiệu quả tối đa.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Chưa được tạo đầy đủ điều kiện để tiếp cận, hiểu các TCVN, QCVN, QCĐP, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm hàng hóa của người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc18657731][bookmark: _Toc18914551]b) Tác động xã hội
- Đối với cơ quan nhà nước: Đội ngũ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa đảm bảo đầy đủ năng lực.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, học tập về TCVN, QCVN, QCĐP chưa được tạo điều kiện đầy đủ để tiếp cận thông tin.
- Đối với công chúng: Thiếu thông tin về TCVN, QCVN, QCĐP để lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
[bookmark: _Toc18657732][bookmark: _Toc18914552]c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657733][bookmark: _Toc18914553]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới do vẫn giữ các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc18657734][bookmark: _Toc18914554]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này phù hợp với nghĩa vụ của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc18657735][bookmark: _Toc18914555]11.4.2 Phương án 2:
[bookmark: _Toc18657736][bookmark: _Toc18914556]a) Tác động kinh tế
- Đối với cơ quan Nhà nước: Giảm bớt thời gian, chi phí trong việc giải thích, hướng dẫn. Tuy nhiên, sẽ phát sinh chi phí cho công tác đào tạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Được tạo đầy đủ điều kiện để tiếp cận, hiểu các TCVN, QCVN, QCĐP, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; công chúng có nhiều lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng.
[bookmark: _Toc18657737][bookmark: _Toc18914557]b) Tác động xã hội
[bookmark: _Toc18657738][bookmark: _Toc18914558]- Đối với cơ quan nhà nước: Đội ngũ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được đảm bảo đầy đủ năng lực; hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương được nâng cao.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, học tập về TCVN, QCVN, QCĐP được tạo điều kiện đầy đủ để tiếp cận thông tin và phát triển khả năng trở thành chuyên gia. 
- Đối với công chúng: Được cung cấp thông tin về TCVN, QCVN, QCĐP để lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
[bookmark: _Toc18657739][bookmark: _Toc18914559]d) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không làm phát sinh hay thay đổi thủ tục hành chính. 
[bookmark: _Toc18657740][bookmark: _Toc18914560]đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 
- Bộ máy nhà nước: Giải pháp này không có tác động tới bộ máy nhà nước, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương. 
- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Giải pháp này không cần bổ sung điều kiện thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Giải pháp này không tác động tới các quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp hệ thống pháp luật: Giải pháp này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tương thích với các điều ước quốc tế: Giải pháp này phù hợp với nghĩa vụ của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc18657741][bookmark: _Toc18914561]11.5 Kiến nghị lựa chọn phương án
Từ những phân tích nêu trên, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật lựa chọn sửa đổi theo phương án 2 là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc18657742][bookmark: _Toc18914562]III. Ý KIẾN THAM VẤN
Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn (Công văn số ….…./BKHCN-TĐC ngày .../…/20…) để lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, các tổ chức khác có liên quan v.v. cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (từ ngày .../…/20…) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (từ ngày …/…/20…) để lấy ý kiến rộng rãi. 
Tính đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được ý kiến góp ý của … cơ quan, tổ chức, cá nhân và trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (danh sách chi tiết các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến).
[bookmark: _Toc18657743][bookmark: _Toc18914563]IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Luật
Việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật liên quan trực tiếp đến các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Do đó trách nhiệm thi hành luật là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó trách nhiệm chính là của Chính phủ với vai trò là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật. Giúp Chính phủ tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách
Giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thi hành Luật trong phạm vi địa phương. 
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Chính phủ./.  
	Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: Vụ Pháp luật; 
- Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, PC, TĐC.
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